
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18A, Ngách 56, Ngõ 79 Đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
SMARTCON

0109769072

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN 
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SMARTCON
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMARTCON CONSTRUCTION DESIGN 
AND CONSULTANT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: Smartcon

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0789000134
Email: smartcon.alc@gmail.com

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
NGỌC 
TUẤN

Việt 
Nam

Số 18A, Ngách 56, 
Ngõ 79 Đường Cầu 
Giấy, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.600.000.000 45,000 034094000230

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

4. Xây dựng nhà để ở
Xây dựng nhà không để ở

4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102(Chính)

6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2LƯƠNG 
ĐỨC VIỆT 
CƯỜNG 

Việt 
Nam

Tòa nhà HH3A 
Chung Cư Ecolake 
View, 32 Đại Từ, 
Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 10,000 038089003542

3BẠCH 
TRUNG 
KIÊN

Việt 
Nam

P.2304, tòa nhà 
CT5C, khu đô thị Văn 
Khê, đường Tố Hữu, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.600.000.000 45,000 026080001496

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026080001496
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P.2304, tòa nhà CT5C, khu đô thị Văn Khê, đường Tố Hữu, Phường 
La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P.2304, tòa nhà CT5C, khu đô thị Văn Khê, đường Tố Hữu, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BẠCH TRUNG KIÊN Nam

15/10/1980 Kinh Việt Nam

19/02/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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